
BẢNG GIÁ TẤM COMPACT
Sản Phẩm Xuất

xứ Kích thước mm ĐVT
Đơn giá chưa
VAT (BẮT
BUỘC LẤY)

Đơn giá đã
bao gồm
VAT

Đơn giá
không lấy
VAT

Mã màu

TẤM COMPACT HPL
SUNPLUS

độ nén 1430 PSI/150°C

TQ 1220*1830*12mm tấm 1,070,000 1,155,600 1,120,000 màu ghi 805
TQ 1525*1830*12mm tấm 1,410,000 1,522,800 1,480,000 màu ghi 805
TQ 2440*1830*12mm tấm 2,470,000 2,667,600 2,590,000 màu ghi 805
TQ 1220*1830*18mm tấm 1,740,000 1,879,200 1,830,000 màu ghi 805
TQ 1530*1830*18mm tấm 2,260,000 2,440,800 2,370,000 màu ghi 805

TẤM COMPACT HPL
ZHONGTIAN

độ nén 1430 PSI/ 150°C

TQ 1220*1830*12mm tấm

1,120,000 1,209,600 1,180,000 Màu ghi, kem

1,350,000 1,458,000 1,420,000 Màu 3615, 3167, 3092, 2014,
3166, 3819, 3820, 3822, 6771

1,320,000 1,425,600 1,390,000 Các màu trơn và vân gỗ khác

TQ 1530*1830*12mm tấm

1,500,000 1,620,000 1,580,000 Màu ghi, kem

1,730,000 1,868,400 1,810,000 Màu 3615, 3167, 3092, 2014,
3166, 3819, 3820, 3822, 6771

1,680,000 1,814,400 1,760,000 Các màu trơn và vân gỗ khác
TQ 1220*2440*12mm tấm 1,670,000 1,803,600 1,760,000 Màu ghi, kem
TQ 1830*2440*12mm tấm 2,570,000 2,775,600 2,700,000 Màu ghi, kem

TQ 1830*2130*12mm tấm
2,320,000 2,505,600 2,435,000 Màu ghi, kem
2,500,000 2,700,000 2,620,000 Màu 6771, 3507,1028

TQ 1220*1830*18mm tấm 1,820,000 1,965,600 1,910,000 màu ghi, kem
TQ 1530*1830*18mm tấm 2,320,000 2,505,600 2,435,000 màu ghi, kem
TQ 2130*1830*18mm tấm 3,450,000 3,726,000 3,620,000 Màu ghi
TQ 1220*2440*15mm tấm 2,150,000 2,322,000 2,260,000 màu ghi, kem
TQ 1220*2440*8mm tấm 1,260,000 1,360,800 1,330,000 màu ghi, kem
TQ 1220*2440*6mm tấm 950,000 1,026,000 1,000,000 màu ghi, kem
TQ 1220*2440*4mm tấm 730,000 788,400 765,000 màu ghi, kem

TẤM COMPACT HPL
KHÁNG AXIT TQ 1530*3660*18mm tấm 6,500,000 7,020,000 6,820,000 màu ghi , màu đen

Tấm CDF độ nén 1050
PSI/150°C - 78kg

TQ 1220*1830*18mm tấm 820,000 885,600 860,000 màu ghi
TQ 1830*2440*18mm tấm 1,620,000 1,749,600 1,700,000 màu ghi

Tấm CDF độ nén 1200
PSI/150°C - 90kg

TQ 1220*1830*18mm tấm 970,000 1,047,600 1,020,000 màu ghi
TQ 1830*2440*18mm tấm 1,950,000 2,106,000 2,050,000 màu ghi

Tấm CDF độ nén 1050
PSI/150°C - 57kg TQ 1830*2440*12mm tấm 1,020,000 1,101,600 1,070,000 màu ghi

Tấm CDF độ nén 1200
PSI/150°C - (60kg-62kg)

TQ 1220*1830*12mm tấm 610,000 658,800 640,000 màu ghi, kem
TQ 1525*1830*12mm tấm 820,000 885,600 860,000 màu ghi
TQ 1830*2130*12mm tấm 1,100,000 1,188,000 1,155,000 màu ghi
TQ 1830*2440*12mm tấm 1,150,000 1,242,000 1,210,000 màu ghi, kem

Tấm CDF độ nén 1400
PSI/150°C - 67kg

TQ 1220*1830*12mm tấm 750,000 810,000 790,000 màu ghi
TQ 1530*1830*12mm tấm 1,030,000 1,112,400 1,080,000 màu ghi
TQ 1830*2130*12mm tấm 1,370,000 1,479,600 1,440,000 màu ghi
TQ 1830*2440*12mm tấm 1,470,000 1,587,600 1,540,000 màu ghi, kem

TQ 1830*2440*12mm tấm 1,780,000 1,922,400 1,870,000
màu vân gỗ 517, 507, 571, 586,
515, 529, đen 5028, xanh 5013


